
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP SI1VT – ISP04 
Class Assignment Report - Grade SI1VT 

(Tuần/week: 06 Từ ngày/From 20/07/2026 đến ngày/To 24/07/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nguyên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

20/07/2026 

1 SHCN   

2 Giải quyết vấn đề 
Pitching & Cải tiến (Cars & Ratatouille) 
- Kỹ năng thuyết phục & Phản hồi 
mang tính xây dựng. 

 

3 Giải quyết vấn đề 
Pitching & Cải tiến (Cars & Ratatouille) 
- Kỹ năng thuyết phục & Phản hồi 
mang tính xây dựng. 

 

4  English (Expat) Lesson 1: Asian Flavors on Screen 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English (Expat) Lesson 1: Asian Flavors on Screen 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 Viết sáng tạo Rhyming Poem Writing notebooks, crayons and 
pens 

7 CLB tự chọn 1 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

8 CLB tự chọn 1 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

Thứ Ba 
Tuesday 

21/07/2026 

1 Reading Circle   

2 
AI & Digital 
Innovation 

Âm thanh & Phù thủy AI HS thực hành trên tablet 

3 
AI & Digital 
Innovation 

Âm thanh & Phù thủy AI HS thực hành trên tablet 

4  GDTC 

+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Tổ chức thi đấu. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 

5 GDTC 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 

- Đồng phục thể dục, giày, 
bình nước. 



  

 

 

- TTTC: Bóng đá 
- Tổ chức thi đấu. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
 

6 English Lesson 2:European Food Traditions 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

7 CLB tự chọn 2 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

8 CLB tự chọn 2 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

Thứ Tư 
Wednesday 
22/07/2026 

1 Reading Circle   

2 English Lesson 2:European Food Traditions 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

3 English 
Lesson 4:A Culinary Adventure Across 
Movie Worlds 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  English (Expat) 
Lesson 3:American Favorites and 
Family Meals 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

5 English (Expat) 
Lesson 3:American Favorites and 
Family Meals 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

6 English 
Lesson 4:A Culinary Adventure Across 
Movie Worlds 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

7 CLB tự chọn 1 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

8 CLB tự chọn 1 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

Thứ Năm 
Thursday 1 Reading Circle   



  

 

 

23/07/2026 

2 English 

Lesson 5: Public Speaking – Welcome 
to My Movie Food Festival: Students 
introduce one or two dishes from 
their movie world, talk about 
ingredients, flavors, and explain when 
or why people enjoy them. 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

3 English 

Lesson 5: Public Speaking – Welcome 
to My Movie Food Festival: Students 
introduce one or two dishes from 
their movie world, talk about 
ingredients, flavors, and explain when 
or why people enjoy them. 

Ôn tập lại các từ vựng và 
mẫu câu đã học 
Chuẩn bị các dụng cụ học 
tập theo yêu cầu của giáo 
viên (nếu có) 

4  Wellbeing 

Di sản của Đạo diễn trưởng (Coco & 
The Incredibles) - Hòa hợp & Tự tin: 
Kết nối bản sắc cá nhân vào sức mạnh 
tập thể. 

 

5 Viết sáng tạo Rhyming Poem Writing notebooks, crayons and 
pens 

6 Wellbeing 

Di sản của Đạo diễn trưởng (Coco & 
The Incredibles) - Hòa hợp & Tự tin: 
Kết nối bản sắc cá nhân vào sức mạnh 
tập thể. 

 

7 CLB tự chọn 2 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

8 CLB tự chọn 2 
Học sinh học theo danh sách CLB 
đăng kí  

Thứ Sáu 
Friday 

24/07/2026 

1 Reading Circle   

2 
AI & Digital 
Innovation 

Công chiếu: Imagineers Film Festival HS thực hành trên tablet 

3 
AI & Digital 
Innovation 

Công chiếu: Imagineers Film Festival HS thực hành trên tablet 

4  Bơi 

Ôn tập các kỹ năng đã học: nổi sấp, 
nổi ngửa, giữ thăng bằng, đạp chân và 
quạt tay. 
Thực hành phối hợp các động tác 
trong cự ly ngắn có hỗ trợ. 
Trò chơi vận động dưới nước nhằm 
củng cố kỹ năng. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

5 Bơi 

Ôn luyện tổng hợp các kỹ năng bơi cơ 
bản. 
Thực hiện bơi cự ly ngắn có hỗ trợ theo 
khả năng của từng học sinh. 
Đánh giá cuối chủ đề, nhận xét sự tiến 
bộ và tuyên dương học sinh hoàn 
thành nội dung khóa học. 

Mang đầy đủ đồ dùng học 
bơi (đồ bơi, mũ bơi, kính bơi, 
khăn tắm) cho buổi học. 

6 
STEAM PBL / Dã 

ngoại 
  



  

 

 

 

7 
STEAM PBL / Dã 

ngoại   

8 
STEAM PBL / Dã 

ngoại 
  


